
507/1 CƠ SỞ 03 QUANG TRUNG - Phòng :14/06/2020-17h45Thời gian :

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢNTRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN

DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 6/2020BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

KÝ TÊN
DL
BT

LỚP
NƠI

SINH
NGÀY
SINH

 TÊN HỌ VÀ
MÃ HỌC

VIÊN
TT

CHỮSỐ

ĐIỂM
GHI CHÚ

ITA.65BHà Tĩnh12/01/1999 Anh Nguyễn Hà23202574921

ITA.65BĐà Nẵng17/12/1999 Ánh Nguyễn Ngọc Song23202575512

ITA.65BQuảng Nam11/12/1999 Ánh Nguyễn Thị Kim23207165173

ITA.65BKon Tum20/10/1999 Diễm Nguyễn Thị Ngọc23202543284

ITA.65BNghệ An31/08/1999 Đức Lê Quang232186103775

ITA.65BThanh Hóa06/04/1999 Dung Nguyễn Thị232021102106

ITA.65BQuảng Bình20/11/1998 Duyên Phan Thanh22205227987

ITA.65BQuảng Ngãi28/01/1999 Giang Nguyễn Thị Trà232026117108

ITA.65BPhú Yên26/02/1998 Giang Võ Thị Trà232051109259

ITA.65BQuảng Nam11/10/1999 Hà Đặng Thị232025754810

ITA.65BGia Lai04/07/1998 Hằng Bùi Thu222052293811

ITA.65BBình Định12/12/1998 Hiếu Hồ Nhân222152325112

ITA.65BGia Lai04/07/1998 Hương Bùi Thu222051269513

ITA.65BThanh Hóa08/01/1998 Hương Nguyễn Thị Lan222052304614

ITA.65BBình Định30/01/1998 Huy Hà Gia222152277215

ITA.65BBình Định01/05/1999 Kiều Cao Thị232051948316

ITA.65BQuảng Nam08/07/1999 Lệ Dương Thị Mỹ2320341052817

ITA.65BDakLak01/01/1998 Liễu Lê Thị222052322918

ITA.65BDakLak12/07/1998 Mẫn Trần Thị Kiều232051946719

ITA.65BPhú Yên05/10/1999 Nga Lê Nguyễn Thanh232051946920

Thi ghép
(Do hoãn
14/5/20)

ITA.64BBình Định10/09/1998 Hoài Nguyễn Thanh222161946321

Thi ghép
(Do hoãn
14/5/20)

ITA.64BBình Định06/08/1998 Tuấn Phan Thành222161551822

1Nguyễn Lê Quế Châu

TT TIN HỌC DUY TÂNGIÁM KHẢO 1, 2GIÁM THỊ 1, 2, 3LẬP BẢNG

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........



507/2 CƠ SỞ 03 QUANG TRUNG - Phòng :14/06/2020-17h45Thời gian :

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢNTRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN

DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 6/2020BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

KÝ TÊN
DL
BT

LỚP
NƠI

SINH
NGÀY
SINH

 TÊN HỌ VÀ
MÃ HỌC

VIÊN
TT

CHỮSỐ

ĐIỂM
GHI CHÚ

ITA.65BQuảng Nam15/11/1999 Nhi Nguyễn Thị Yến232034105271

ITA.65BQuảng Nam03/11/1999 Nhi Đỗ Thị Yến232071113622

ITA.65BQuảng Nam06/08/1997 Oanh Phan Thị Kiều232026119693

ITA.65BĐà Nẵng18/06/1998 Phúc Trần Hoàng22215227854

ITA.65BĐà Nẵng14/04/1999 Quỳnh Ngô Thị Như23202199035

ITA.65BBình Định15/08/1998 Tâm Võ Minh22215232816

ITA.65BQuảng Nam09/06/1999 Thiều Nguyễn Thị Như23202643607

ITA.65BĐà Nẵng03/08/1999 Thư Doãn Thị Anh23205125818

ITA.65BQuảng Nam08/01/1999 Thùy Võ Thị Yên23207123019

ITA.65BPhú Yên16/07/1999 Thy Nguyễn Huỳnh Mai232051210010

ITA.65BQuảng Nam19/12/1999 Trâm Nguyễn Thị Bích232026436211

ITA.65BPhú Yên12/06/1999 Trâm Cao Thị Bích232031583612

ITA.65BQuảng Ngãi10/12/1996 Trang Trần Thị Quỳnh222034936013

ITA.65BKon Tum04/07/1998 Uyên Đoàn Thị Hải222052297514

ITA.65BQuảng Nam24/11/1999 Vân Mai Thị Ánh232026072415

ITA.65BQuảng Nam21/10/1999 Vi Nguyễn Thị Tường232051952316

ITA.65BĐăkLăk22/10/1998 Vi Phạm Thị Trà2320861248017

ITA.65BBình Định15/05/1999 Vy Nguyễn Thị Tuyết2320861058118

ITA.65BĐà Nẵng18/10/1999 Vỹ Hồ Thúy232021270319

ITA.65BQuảng Ngãi09/12/1999 Yên Lương Thị Thu232051210920

ITA.66BQuảng Ngãi17/04/1998 Châu Bùi Thị Tú222021746821

ITA.66BPhú Yên08/10/1999 Chi Nguyễn Thị Yến232025538822

2Nguyễn Lê Quế Châu

TT TIN HỌC DUY TÂNGIÁM KHẢO 1, 2GIÁM THỊ 1, 2, 3LẬP BẢNG

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........



609/1 CƠ SỞ 03 QUANG TRUNG - Phòng :14/06/2020-17h45Thời gian :

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢNTRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN

DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 6/2020BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

KÝ TÊN
DL
BT

LỚP
NƠI

SINH
NGÀY
SINH

 TÊN HỌ VÀ
MÃ HỌC

VIÊN
TT

CHỮSỐ

ĐIỂM
GHI CHÚ

ITA.66BĐà Nẵng05/09/1999 Diễm Ngô Thị Ngọc23205153521

ITA.66BQuảng Nam16/07/1999 Dũng Đinh Gia23216237952

ITA.66BQuảng Bình02/12/1999 Hằng Võ Thị Lệ23205142023

ITA.66BQuảng Bình24/04/1999 Huế Lê Thị Mỹ232026104954

ITA.66BQuảng Bình01/05/1999 Hương Nguyễn Diệu23202497315

ITA.66BQuảng Nam17/01/1999 Huyên Tống Mai Hạnh23207104106

ITA.66BQuảng Ngãi29/11/1999 Huyền Lê Thị Thanh23205105027

ITA.66BPhú Yên03/12/1999 Huyền Huỳnh Như23205254688

ITA.66BPhú Yên27/07/1998 Khang Huỳnh Phú242171013629

ITA.66BĐà Nẵng19/01/1999 Lan Đào Thị Ngọc232021324910

ITA.66BPhú Yên20/12/1999 Linh Nguyễn Thị Mỹ2320511058511

ITA.66BPhú Yên13/07/1999 Loan Trần Thị Như2320511113112

ITA.66BQuảng Nam30/04/1999 Lợi Nguyễn Hoàng232112409913

ITA.66BQuảng Trị27/05/1999 Lý Trương Phương232026435614

ITA.66BGia Lai09/05/1999 Nam Chu Văn232152926815

ITA.66BQuảng Nam24/02/1998 Nguyên Phan Thị Thảo222052304916

ITA.66BQuảng Bình20/07/1999 Nhàn Nguyễn Thị Thanh232051514017

ITA.66BQuảng Bình23/02/1997 Nhân Lê Thanh Ngọc232162975518

3Nguyễn Lê Quế Châu

TT TIN HỌC DUY TÂNGIÁM KHẢO 1, 2GIÁM THỊ 1, 2, 3LẬP BẢNG

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........



609/2 CƠ SỞ 03 QUANG TRUNG - Phòng :14/06/2020-17h45Thời gian :

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢNTRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN

DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 6/2020BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

KÝ TÊN
DL
BT

LỚP
NƠI

SINH
NGÀY
SINH

 TÊN HỌ VÀ
MÃ HỌC

VIÊN
TT

CHỮSỐ

ĐIỂM
GHI CHÚ

ITA.66BĐà Nẵng27/08/1999 Nhiên Phạm Nguyễn Quỳnh23207132881

ITA.66BBình Định24/07/1999 Nữ Lê Thị Mỹ23205238702

ITA.66BQuảng Nam01/03/1999 Tài Nguyễn Ngọc23216227563

ITA.66BBình Định10/01/1999 Tâm Hồ Thị Minh23202576024

ITA.66BHà Tĩnh31/07/1999 Thu Bùi Thị Hoài232051116175

ITA.66BLâm Đồng05/12/1999 Thư Nguyễn Thị Anh23205120976

ITA.66BĐà Nẵng20/12/1999 Thư Huỳnh Đoan23205134427

ITA.66BQuảng Nam19/12/1999 Thư Nguyễn Thị Anh23207135958

ITA.66BQuảng Bình15/09/1998 Thương Dương Thị Hoài232051114749

ITA.66BBình Định03/06/1999 Thuyền Ngô232151945810

ITA.66BQuảng Nam23/03/1999 Trà Nguyễn Thị Thanh232021126811

ITA.66BQuảng Trị05/08/1999 Trang Trần Thuỳ2320711162512

ITA.66BQuảng Nam05/04/1999 Tuấn Nguyễn Bá Minh232151382813

ITA.66BĐà Nẵng15/12/1992 Tùng Nguyễn Văn232152389214

ITA.66BDakLak04/12/1999 Tuyên Lê Thị2320511067615

ITA.66BQuảng Nam22/09/1998 Uyên Bùi Thị Phương222052288016

ITA.66BQuảng Ngãi27/02/1999 Viên Phan Thị Tú232051278117

ITA.66BQuảng Ngãi20/11/1996 Vương Trần Duy222161552218

4Nguyễn Lê Quế Châu

TT TIN HỌC DUY TÂNGIÁM KHẢO 1, 2GIÁM THỊ 1, 2, 3LẬP BẢNG

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........



610/1 CƠ SỞ 03 QUANG TRUNG - Phòng :14/06/2020-17h45Thời gian :

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢNTRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN

DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 6/2020BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

KÝ TÊN
DL
BT

LỚP
NƠI

SINH
NGÀY
SINH

 TÊN HỌ VÀ
MÃ HỌC

VIÊN
TT

CHỮSỐ

ĐIỂM
GHI CHÚ

ITA.67BGia Lai13/10/1999 Anh Nguyễn Thị Lan23208629251

ITA.67BQuảng Ngãi04/10/1996 Bông Nguyễn Thị22205231382

ITA.67BĐà Nẵng26/06/1999 Châu Lê Thị Minh232071108573

ITA.67BQuảng Nam29/10/1999 Đạt Trần Tấn23211220084

ITA.67BGia Lai12/11/1997 Dung Võ Minh Hạnh22205231305

ITA.67BQuảng Nam04/08/1998 Hạ Lê Thị22205230356

ITA.67BQuảng Nam25/02/1999 Hằng Đặng Thị Thúy23207152047

ITA.67BQuảng Ngãi10/08/1999 Hiên Trần Thị Xuân23207165078

ITA.67BBình Định21/02/1999 Hiền Phạm Thị23203157169

ITA.67BĐà Nẵng15/03/1997 Hồng Trần Thị222052316210

ITA.67BDakLak15/11/1998 Hương Trần Ngân222052317211

ITA.67BHà Nội26/09/1999 Hương Doãn Thu2320711180012

ITA.67BQuảng Trị17/10/1999 Hương Trần Thị Thanh232071327913

ITA.67BQuảng Trị16/02/1998 Huyền Võ Thị Ngọc222052284214

ITA.67BDakLak03/04/1998 Huyền Ngô Thị Bích232026222615

ITA.67BQuảng Trị11/01/1999 Khánh Nguyễn Khắc232186527816

ITA.67BKhánh Hòa12/07/1998 Kiều Bùi Thị Thúy222052299617

ITA.67BQuảng Nam09/09/1999 Lệ Nguyễn Thị Mỹ232071700818

5Nguyễn Lê Quế Châu

TT TIN HỌC DUY TÂNGIÁM KHẢO 1, 2GIÁM THỊ 1, 2, 3LẬP BẢNG

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........



610/2 CƠ SỞ 03 QUANG TRUNG - Phòng :14/06/2020-17h45Thời gian :

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢNTRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN

DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 6/2020BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

KÝ TÊN
DL
BT

LỚP
NƠI

SINH
NGÀY
SINH

 TÊN HỌ VÀ
MÃ HỌC

VIÊN
TT

CHỮSỐ

ĐIỂM
GHI CHÚ

ITA.67BQuảng Bình05/03/1999 Linh Nguyễn Hiền Diệu23207112341

ITA.67BQuảng Nam30/08/1996 Lộc Lưu Đào Minh22205232182

ITA.67BQuảng Nam04/06/1999 Ngọc Lê Thị Kim23207104223

ITA.67BQuảng Nam25/05/1999 Nguyên Ngô Nguyễn Hạ23207204094

ITA.67BĐà Nẵng13/12/1999 Nguyệt Nguyễn Minh23207135775

ITA.67BGia Lai24/09/1997 Nhung Võ Thị Cẩm22205231296

ITA.67BQuảng Ngãi10/10/1999 Quỳnh Nguyễn Như232032116937

ITA.67BQuảng Nam07/12/1996 Thảo Nguyễn Thị Thạch21205248438

ITA.67BĐà Nẵng23/11/1999 Thi Nguyễn Thị Minh23207117649

ITA.67BQuảng Bình22/09/1997 Tiên Nguyễn Thị Thủy222052838010

ITA.67BQuảng Nam09/05/1999 Tiên Nguyễn Lê Thủy2320321191011

ITA.67BĐà Nẵng17/11/1998 Tiên Đặng Quỳnh2320711152012

ITA.67BQuảng Ngãi04/04/1998 Tin Nguyễn Thị Hồng222052311013

ITA.67BBình Định15/08/1999 Uyên Trương Hà232071671514

ITA.67BQuảng Ngãi02/05/1999 Vi Điệp Thị Thúy232071312415

ITA.67BQuảng Nam20/11/1999 Viên Huỳnh Thị Thảo232031571116

ITA.67BQuảng Nam20/08/1999 Viên Lê Thị232071450217

ITA.67BQuảng Nam11/06/1998 Yến Nguyễn Tiểu2320711142918

6Nguyễn Lê Quế Châu

TT TIN HỌC DUY TÂNGIÁM KHẢO 1, 2GIÁM THỊ 1, 2, 3LẬP BẢNG

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........



501/1 CƠ SỞ 03 QUANG TRUNG - Phòng :14/06/2020-17h45Thời gian :

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢNTRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN

DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 6/2020BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

KÝ TÊN
DL
BT

LỚP
NƠI

SINH
NGÀY
SINH

 TÊN HỌ VÀ
MÃ HỌC

VIÊN
TT

CHỮSỐ

ĐIỂM
GHI CHÚ

ITA.88AĐà Nẵng26/07/1997 Anh Ngô Thị Hoàng22202479181

ITA.88AQuảng Trị17/01/1999 Anh Lê Thị Huyền23202617032

ITA.88AGia Lai17/10/1998 Ánh Nguyễn Thị Minh22203161693

ITA.88AQuảng Nam04/07/1997 Đính Nguyễn Ngọc22217141434

ITA.88ADakLak24/12/1997 Duyên Lê Thị Mỹ22203161875

ITA.88AQuảng Trị15/08/1999 Hà Trần Văn23211220126

ITA.88AĐà Nẵng13/01/1998 Hải Đào Ngọc22217183867

ITA.88AĐà Nẵng09/03/1998 Hào Chế Anh23217107588

ITA.88AQuảng Nam05/12/1999 Hoa Nguyễn Thị Xuân232022115469

ITA.88ABình Định20/10/1998 Hồng Hà Thị Thu222031389310

ITA.88AQuảng Ngãi20/05/1998 Hương Nguyễn Thị Loan222052295111

ITA.88AQuảng Trị09/06/1998 Mai Võ Thị Ngọc222021757312

ITA.88ABạc Liêu29/08/1998 Mai Nguyễn Thị2320711009313

Không ĐK
Dự thi

ITA.88AĐăkLăk20/12/1992 Minh Đoàn Quang16223353514

ITA.88AĐà Nẵng24/12/1997 Nga Dương Thị Tú222071959515

ITA.88AQuảng Bình24/01/1998 Ngân Võ Thị Bảo222071687416

ITA.88ABình Định01/09/1998 Ngọc Lê Thị Kim222052310717

ITA.88ABình Định04/03/1998 Nguyên Trương Văn222121759618

ITA.88AQuảng Nam06/10/1999 Nguyên Huỳnh Thị Thảo232022305119

ITA.88AQuảng Trị26/01/1999 Nhật Nguyễn Văn232121977220

7Nguyễn Lê Quế Châu

TT TIN HỌC DUY TÂNGIÁM KHẢO 1, 2GIÁM THỊ 1, 2, 3LẬP BẢNG

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........



501/2 CƠ SỞ 03 QUANG TRUNG - Phòng :14/06/2020-17h45Thời gian :

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢNTRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN

DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 6/2020BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

KÝ TÊN
DL
BT

LỚP
NƠI

SINH
NGÀY
SINH

 TÊN HỌ VÀ
MÃ HỌC

VIÊN
TT

CHỮSỐ

ĐIỂM
GHI CHÚ

ITA.88ADakLak30/12/1999 Nhi Đỗ Hoàng23202653961

ITA.88ANinh Thuận11/08/1999 Nhung Ngô Nguyễn Hoài23202574942

ITA.88AQuảng Nam31/10/1998 Oanh Phan Nguyễn Hoàng22202278043

ITA.88AQuảng Nam12/12/1997 Oanh Phạm Thị Kiều22207169304

ITA.88AThanh Hóa27/07/1998 Phương Đỗ Thị22205232525

ITA.88AT.T.Huế10/12/1998 Phương Trần Thị Minh22207273686

ITA.88ABình Định01/01/1998 Thắm Huỳnh Thị22205231407

ITA.88AQuảng Ngãi13/04/1997 Thảo Nguyễn Lê Phương22205229108

ITA.88AKon Tum14/07/1997 Thư Trần Thị Minh22205231859

ITA.88AQuảng Nam18/05/1999 Thư Huỳnh Anh232021216210

ITA.88AQuảng Nam11/03/1998 Tiên Trần Thị Bích222024458011

ITA.88AGia Lai07/03/1999 Tiên Nguyễn Thị Thủy2320221133512

ITA.88AĐà Nẵng16/02/1996 Toàn Phạm Phước222127451113

ITA.88AQuảng Nam20/01/1999 Trà Trần Thị Thu232071523414

ITA.88AGia Lai22/09/1998 Trâm
 Nguyễn Hoàng
Phương

222031388215

ITA.88AQuảng Nam24/08/1999 Trâm Trần Thị Xuân232021349616

ITA.88AQuảng Nam08/04/1999 Trung Lê Vĩnh232121216717

ITA.88ATT Huế06/12/1997 Trường Phan Xuân212115701018

ITA.88AĐà Nẵng27/12/1999 Trường Bùi Đình232171668719

ITA.88ADakLak25/04/1998 Uyên Hồ Thị Thu222032400620

8Nguyễn Lê Quế Châu

TT TIN HỌC DUY TÂNGIÁM KHẢO 1, 2GIÁM THỊ 1, 2, 3LẬP BẢNG

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........



502/1 CƠ SỞ 03 QUANG TRUNG - Phòng :14/06/2020-17h45Thời gian :

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢNTRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN

DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 6/2020BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

KÝ TÊN
DL
BT

LỚP
NƠI

SINH
NGÀY
SINH

 TÊN HỌ VÀ
MÃ HỌC

VIÊN
TT

CHỮSỐ

ĐIỂM
GHI CHÚ

ITA.89AQuảng Nam01/02/1999 Ân Nguyễn Thị Hoài232086120361

ITA.89AHà Nội06/10/1997 Anh Nguyễn Phương22205230932

ITA.89ATT Huế02/09/1999 Anh Lê Quốc232125103793

ITA.89AQuảng Trị04/10/1999 Ánh Trần Thị Ngọc23202535164

ITA.89ATT Huế05/05/1997 Bình Nguyễn Văn22215230475

ITA.89APhú Yên02/10/1999 Chung Lê Thị23205291056

ITA.89AGia Lai06/12/1999 Duy Ngô Hồng Phương23205213827

ITA.89AHà Tĩnh18/02/1999 Giang Trần Thị Hà23205195248

ITA.89AQuảng Bình14/04/1999 Hạnh Lê Thị Hồng23202160219

ITA.89AKon Tum12/01/1999 Hiền Trần Văn Thanh232021619410

ITA.89AHà Nội07/08/1999 Hương Nguyễn Thu232051086011

ITA.89AQuảng Nam28/09/1999 Kiều Phan Thúy232027365312

ITA.89AGia Lai01/07/1999 Lai Nguyễn Thị Mỹ232052901913

ITA.89APhú Yên24/10/1999 Linh Lê Thị Kim2320321109714

ITA.89AQuảng Nam04/07/1999 Ly Nguyễn Thị Ly232052385715

ITA.89AĐà Nẵng18/12/1998 Minh Nguyễn Công Anh222152862916

ITA.89AQuảng Bình23/11/1999 Minh Võ Huỳnh Nhật2321261023317

ITA.89AQuảng Ngãi11/01/1999 Nga Nguyễn Thuý2320321125918

ITA.89AQuảng Ngãi28/04/1999 Nga Võ Thị Tuyết232052028419

ITA.89AGia Lai28/10/1999 Ngân Lê Hoài2320321131720

ITA.89APhú Yên21/06/1999 Ngọc Nguyễn Thị Tâm232021613621

ITA.89AĐà Nẵng20/04/1997 Nhân Nguyễn Hoàng Hạnh222052321222

ITA.89AQuảng Bình27/06/1997 Nhất Nguyễn Hữu222152314423
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 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........



502/2 CƠ SỞ 03 QUANG TRUNG - Phòng :14/06/2020-17h45Thời gian :

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢNTRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN

DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 6/2020BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

KÝ TÊN
DL
BT

LỚP
NƠI

SINH
NGÀY
SINH

 TÊN HỌ VÀ
MÃ HỌC

VIÊN
TT

CHỮSỐ

ĐIỂM
GHI CHÚ

ITA.89AĐà Nẵng17/12/1998 Nhật Phan Minh22215323041

ITA.89ABình Định10/09/1998 Nhi Nguyễn Thị Yến22205230972

ITA.89ABắc Giang29/04/1998 Ninh Đỗ Thị22205228913

ITA.89ADakLak19/07/1999 Phúc Hồ Văn23216185474

ITA.89AQuảng Ngãi09/01/1999 Phương Nguyễn Thị Thúy232021106615

ITA.89AQuảng Ngãi06/09/1999 Quí Ngô Trung23212161496

ITA.89ABình Định02/08/1999 Quyên Phan Tố23205291727

ITA.89AQuảng Nam09/09/1999 Sương Nguyễn Thị23205293588

ITA.89AQuảng Ngãi06/10/1998 Tha Đỗ Thị Kim22205228299

ITA.89AKon Tum28/07/1996 Thành Ngô Chí222186836710

ITA.89AQuảng Nam24/04/1998 Thảo Trần Thị Phương222052289711

ITA.89AĐăk Lăk29/05/1998 Thảo Trần Thị Thu222052290812

ITA.89AGia Lai08/04/1996 Thảo Nguyễn Phương222052319313

ITA.89AQuảng Nam27/06/1999 Thảo Trần Thị Thu232071720414

ITA.89AĐà Nẵng23/06/1999 Thảo Đinh Thị Phương232072234415

ITA.89AQuảng Nam22/09/1998 Thúy Trần Thị Ngọc222052289816

ITA.89AQuảng Nam26/09/1999 Trinh Trịnh Thị Ngọc232027333717

ITA.89ABình Định10/12/1998 Truyền Đỗ Thị Kim222071415118

ITA.89AĐà Nẵng13/07/1997 Tuyển Đỗ Thị Kim222052281819

ITA.89AQuảng Nam14/03/1998 Ty Đặng Thị222052300820

ITA.89AQuảng Nam24/09/1999 Vi Võ Thị Ánh232052504221

ITA.89AQuảng Ngãi08/03/1998 Vy Phạm Thị Ái222052314522

ITA.89ADakLak09/06/1998 Xuân Nguyễn Thị Thanh2320521200123
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